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1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phạm Quốc Sử

Chức danh: Giảng viên chính-Tiến sĩ

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: Nhà B, ĐHSP Hà Nội, 136-Đường Xuân Thủy-Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nội (136-Đường Xuân Thủy-Hà Nội)

Điện thoại: 0913571617

Email: suphamquoc@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

· Lịch sử cận đại Việt Nam

· Văn hóa Việt Nam truyền thống

2. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Mỹ thuật và Kiến trúc Việt Nam 
- Tên tiếng Anh: The traditional fine-art and architecture of Vietnam
- Mã môn học: VLC3012
- Thời lượng:  3 tín chỉ

- Môn học: bắt buộc
- Môn học tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Các môn học kế tiếp: Văn học các dân tộc Việt Nam
- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Nắm được những vấn đề cơ bản của môn học

+ Bước đầu có thể tiến hành khảo sát thực tế

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết

+ Thảo luận: 5 tiết

+ Thực tế: 5 tiết

- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, Nhà B7Bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Mục tiêu của môn học:

3.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam truyền thống: khái niệm, lược sử KT&MT Việt Nam truyền thống qua các thời kỳ, các loại hình tiêu biểu. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này, người học có thể:

Về mặt kiến thức

- Giải thích được các khái niệm: mỹ thuật, kiến trúc, mỹ thuật và KT&MT Việt Nam truyền thống.

- Nắm được những thành tựu cơ bản của KT&MT Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

- Có được những hiểu biết nhất định về một số loại hình KT&MT tiêu biểu.

Về mặt kỹ năng

- Gọi đúng tên các loại hình KT&MT.

- Có thể phân biệt được (ở mức nhất định) đặc điểm KT&MT của các thời kỳ và các vùng miền khác nhau.

- Nắm được những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật chế tác và kiến trúc truyền thống..

Về mặt thái độ
- Thêm yêu đất nước và tự hào về nền văn hóa truyền thống Việt Nam.

- Có thái độ trân trọng, giữ gìn và giới thiệu các giá trị KT&MT truyền thống Việt Nam.

3.3. Mục tiêu chi tiết môn học:

	Mục tiêu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung 1

Một số khái niệm cơ bản; vai trò vị trí môn học.
	1. Nêu  đúng các khái niệm.

2. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.                                  
	1. Phân biệt được các khái niệm bộ phận và phân tích nội hàm của chúng.

2. Phát triển, mở rộng thêm nhận thức cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của môn học.
	1. Nêu lên được các ví dụ để minh họa khái niệm. Có khả năng tranh luận.

2. Tranh luận rộng rãi. Nêu được ví dụ minh họa.

	Nội dung 2

Mỹ thuật Việt Nam thời cổ đại 
	1. Nắm được những thành tựu cơ bản của KT&MT thời cổ đại.

2. Hiểu được ý nghĩa nền tảng của KT&MT thời cổ đại đối với lịch sử KT&MT dân tộc.
	1. Nhận thức được các đặc điểm của KT&MT thời cổ đại.

2. Thấy được mối liên hệ của  KT&MT giữa các các nền văn minh cổ trên lãnh thổ VN.  
	1. Có thể giải mã các hiện tượng và đưa ra những nhận xét độc lập.

  2. Thấy được mối liên hệ giữa  KT&MT VN với KT&MT các nước trong khu vực.

	Nội dung 3

KT&MT Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc
	1. Nắm được thực trạng cơ bản tình hình KT&MT thời kỳ này.

2. Nhận ra những đặc điểm chủ yếu của KT&MT thời kỳ này. 
	1. Nắm được những yếu tố mới xuất hiện trong diện mạo  KT&MT.

2. Nhận thức được những giá trị bản sắc dân tộc vẫn được tiếp nối trong lĩnh vực KT&MT.
	1. Giải mã được các hiện tượng nảy sinh trong KT&MT.

2. Đưa ra những nhận xét tổng quát về KT&MT thời kỳ này.



	Nội dung 4 

KT&MT Việt Nam thời phong kiến sơ kỳ  (thế kỷ X-đầu XV)
	1. Nắm được tình hình cơ bản của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Hiểu được đặc điểm chung của tình hình KT&MT giai đoạn này. 
	1. Thấy được bước tiến của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Giả thích được các hiện tượng mới trong diện mạo KT&MT.  
	1. So sánh  thành tựu KT&MT giữa VN và các nước trong khu vực. 

2. Đưa ra được  nhận xét tổng quát về KT&MT giai đoạn này.

	Nội dung 5

KT&MT Việt Nam thời phong kiến trung kỳ  (thế kỷ XV-XVI)
	1. Nắm được tình hình cơ bản của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Hiểu được đặc điểm chung của tình hình KT&MT giai đoạn này.
	1. Thấy được bước tiến của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Giải thích được các hiện tượng mới trong diện mạo KT&MT.  
	1. So sánh  thành tựu KT&MT giữa VN và các nước trong khu vực. 

2. Đưa ra được  nhận xét tổng quát về KT&MT giai đoạn này.

	Nội dung 6

KT&MT Việt Nam thời phong kiến hậu kỳ  (thế kỷ XVII-XIX)
	1. Nắm được tình hình cơ bản của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Hiểu được đặc điểm chung của tình hình KT&MT giai đoạn này.
	1. Thấy được bước tiến của KT&MT qua các thời kỳ.

2. Giải thích được các hiện tượng mới trong diện mạo KT&MT.  
	1. So sánh  thành tựu KT&MT giữa VN và các nước trong khu vực. 

2. Đưa ra được  nhận xét tổng quát về KT&MT giai đoạn này.

	Nội dung 7

Nghệ thuật gốm truyền thống
	1. Nắm lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật gốm VN qua các thời kỳ

2. Có những hiểu biết nhất định về các dòng gốm tiêu biểu trên đất nước.
	1. Nhận ra các đặc điểm của nghệ thuật gốm mỗi thời kỳ.

2. Nhận ra đặc diểm của các dòng gốm tiêu biểu.  


	1. Tìm ra mối liên hệ giữa gốm Việt và gốm các nước trong khu vực.

2. Giải mã được các hiện tượng đặc biệt của nghệ thuật gốm VN.

	Nội dung 8

Nghệ thuật chế tác đồ đồng 
	1. Biết được những thành tựu chủ yếu nhất của nền văn minh đồng thau cổ đại trên đất VN. 

2. Nắm lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật đồ đồng VN.
	1. Thấy được mối liên hệ giữa văn minh đồng thau Việt cổ với các nền văn minh láng giềng. 

2. Đưa ra nhận xét về bước tiến của kỹ nghệ đồ đồng VN.
	1. Hình dung được không gian văn hóa  đồng thau ĐNA cổ mà trung tâm là Bắc Bộ VN. 

2. Giải mã được các hiện tượng đặc biệt của nghệ thuật  đồ đồng VN.

	Nội dung 9

Mỹ thuật ứng dụng và một số biểu tượng cơ bản

Nội dung 10

Tranh dân gian Việt Nam.
	1. Nắm được khái niệm và diện mạo chung của mỹ thuật ứng dụng VN.

2. Biết một số biểu tượng thường gặp trong mỹ thuật cổ VN.

1. Nắm được lược sử tranh dân gian VN

2. Biết được các dòng tranh chủ yếu.
	1. Hiểu được các đặc điểm của mỹ thuật ứng dụng truyền thống.

2. Giải thích các biểu tượng tiêu biểu.

1. Nắm được các khâu và các nguyên tắc cơ bản của quy trình sản xuất tranh. 

2. Hiểu được đặc điểm của mỗi dòng tranh.
	1. Liên hệ, so sánh kỹ thuật chế tác và phong cách phong cách thể hiện giữa MT ứng dụng VN và loại hình này ở một số nước trong khu vực.

2. Đưa ra những nhận xét khái quát về các biểu tượng văn hóa trong MT cổ VN.

1. Nhận ra được nét chung và khác biệt của tranh dân gian VN và của các nước khác.

2. Giải mã được các biểu tượng trong nghệ thuật đồ họa dân gian. 

	 Nội dung 11

Đình làng Việt Nam
	1. Hiểu được nguồn gốc, lịch sử kiến trúc của ngôi đình.

2. Nhận thức được vai trò, chức năng của ngôi đình trong đời sống làng xã  VN.
	1. Nắm được đặc điểm kiến trúc và tính điển hình của ngôi đình trong nghệ thuật KT VN.

2. Hiểu được những giá trị thẩm mỹ của  ngôi đình .
	1. Giải mã được các hìện tượng, các giá trị biểu trưng ở đình làng VN.

2. So sánh, tìm ra mối liên hệ giữa đình làng với các hình thái KT-MT khác. 

	Nội dung 12

Chùa Việt Nam
	1. Hiểu được những nét cơ bản của lịch sử ngôi chùa VN.

2. Nhận thức được vai trò, chức năng của ngôi chùa trong đời sống tâm linh người Việt.
	1. Nắm được đặc điểm kiến trúc của ngôi chùa VN. 

2. Hiểu được những giá trị thẩm mỹ của  ngôi chùa, đặc biệt là hệ thống tượng thờ trong chùa Việt.
	1. Giải mã được các hiện tượng, các giá trị biểu trưng ở ngôi chùa VN.

2. So sánh, tìm ra mối liên hệ giữa chùa Việt với các hình thái KT-MT khác ở VN, và với chùa các nước khác.


4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn KT&MT Việt Nam truyền thống cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản nhất về lịch sử kiến trúc và mỹ thuật cổ Việt Nam, giúp họ nhận diện các loại hình KT&MT và hiểu sâu một số loại hình KT&MT truyền thống tiêu biểu. 

5. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung 1:  Một số khái niệm cơ bản; vai trò vị trí môn học

1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Mỹ thuật
1.2. Kiến trúc 

1.3. Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam truyền thống

2. Vai trò, vị trí của môn học

2.1. Vai trò của di sản KT&MT VN truyền thống

2.2. Vai trò, vị trí của môn học
Nội dung 2:  Mỹ thuật Việt Nam thời cổ đại

1. Mỹ thuật Việt Nam thời nguyên thủy

1.1. Thời kỳ đồ đá cũ

1.2. Thời kỳ đồ đá giữa

1.3. Thời kỳ đá mới

1.4. Nhận xét

2. Mỹ thuật & kiến trúc Việt Nam thời đại dựng nước

2.1. Từ Phùng Nguyên đến Gò Mun 

2.2. Mỹ thuật Đông Sơn   

2.3. Sự ra đời của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam
2.4. Nhận xét
Nội dung 3:  KT&MT Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc(TKII TCN-TKX)

1. Giai đoạn từ đầu TK II TCN đến TK V

1.1. Mỹ thuật

1.2. Kiến trúc
2. Giai đoạn từ TK VI đến TKX

3. Nhận xét
Nội dung 4:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến sơ kỳ  (thế kỷ X-đầu XV)

1. KT&MT Việt Nam thời Lý (1009-1225)

1.1. Nghệ thuật kiến trúc
1.2. Điêu khắc và trang trí

1.3. Nghệ thuật gốm 

1.4. Nhận xét

2. KT&MT Việt Nam thờiTrần-Hồ (1226-1407)

2.1. Nghệ thuật kiến trúc
2.2. Điêu khắc và trang trí
2.3. Nghệ thuật gốm

2.4. Nhận xét

Nội dung 5:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến trung kỳ  (thế kỷ XV-XVI)

1. KT&MT thời Lê sơ (1428-1527)

1.1. Nghệ thuật kiến trúc
1.2. Điêu khắc và trang trí      
1.3. Nghệ thuật gốm

1.4. Nhận xét
2. KT&MT thời Mạc (1527-1592)

2.1. Nghệ thuật kiến trúc
2.2. Điêu khắc và trang trí
2.3. Nghệ thuật gốm
2.4. Nhận xét
Nội dung 6:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến hậu kỳ  (thế kỷ XVII-XVIII-XIX)

1. Hai thế kỷ rực rỡ của KT&MT thời Lê Trịnh và Tây Sơn (thế kỷ XVII-XVIII)

1.1. Nghệ thuật kiến trúc
1.2. Nghệ thuật điêu khắc          
1.3. Nghệ thuật đồ họa 

1.4. Nghệ thuật ứng dụng

1.5. Nhận xét

2. KT&MT thời Nguyễn (1802-1945)
2.1. Nghệ thuật  kiến trúc

2.1.1. Kiến trúc ở Huế

2.1.2. Kiến trúc ở Bắc Bộ

2.1.3. Sự kết hợp phong cách nghệ thuật phương Đông-phương Tây

2.2. Điêu khắc

2.3. Đồ hoạ-hội hoạ

2.4. Nghệ thuật ứng dụng

2.5. Nhận xét
Nội dung 7:   Nghệ thuật gốmViệt Nam truyền thống

1. Lược sử nghệ thuật gốm Việt Nam

1.1. Sự hình thành nghệ thuật gốm VN.

1.2. Gốm VN thời tiền sử

1.3. Gốm VN thời dựng nước.

1.4. Gốm VN thời Bắc thuộc

1.5. Gốm VN thời sơ kỳ phong kiến 

1.6. Gốm VN thời trung kỳ phong kiến

1.7. Gốm VN thời hậu kỳ phong kiến

2. Một số đặc điểm gốm cổ Việt Nam

3. Một số dòng gốm tiêu biểu

3.1. Gốm Thổ Hà

3.2. Gốm Phù Lãng

3.3. Gốm Bát Tràng

3.4. Gốm Chu Đậu

3.5. Gốm Hương Canh

3.6. Gốm Chăm

Nội dung 8:  Nghệ thuật chế tác đồ đồng

1. Lược sử nghệ thuật đúc đồng VN

1.1. Thời kỳ dựng nước

1.2. Thời kỳ Bắc thuộc

1.3. Thời kỳ phong kiến độc lập

2. Đồ đồng Việt cổ trong không gian văn hóa đồ đồn  khu vực

3. Một số đặc điểm đồ đồng VN

4. Một số trung tâm chế tác đồ đồng tiêu biểu

3.1. Trà Đông (Thanh Hóa) 

3.2. Ngũ Xã  (Hà Nội)

3.3. Đại Bái (Bắc Ninh)

3.4. An Lộng (Thái Bình)

3.5. Cầu Nôm (Hưng Yên)

Nội dung 9:  Mỹ thuật ứng dụng và một số biểu tượng cơ bản

1. Mỹ thuật ứng dụng

1.1. Khái niệm

1.2. Các loại hình cơ bản

1.2.1. Mỹ thuật Gốm

1.2.2. Mỹ thuật đồ đồng

1.2.3. Mỹ thuật đá

1.2.4. Mỹ thuật đồ gỗ

1.2.5. Đồ sơn-khảm trai

1.2.6. Đồ vàng bạc

1.2.7. Đồ hàng mã

1.2.8. Các loại hình khác

2. Một số biểu tượng mỹ thuật cơ bản  

Nội dung 10:  Tranh dân gian Việt Nam

1. Lược sử nghệ thuật đồ họa dân gian VN

1.1. Cơ sở hình thành nghệ thuật đồ họa VN

1.2. Đồ họa dân gian từ TK XI đến TK XVI

1.3.  Đồ họa dân gian từ TK XVII đến TK XX

2. Một số đặc điểm của tranh dân gian VN

3. Các dòng tranh tiêu biểu

3.1. Đông Hồ (Bắc Ninh)

3.1. Hàng Trống (Hà Nội)

3.3. Kim Hoàng (Hà Tây)

3.4. Làng Sình (Huế) 

4. Sự  khác biệt  giữa các dòng tranh

Nội dung 11:  Đình làng Việt Nam

1. Nguồn gốc, lịch sử ngôi đình

2. Đặc điểm cảnh quan và kiến trúc đình làng

3. Chức năng của đình làng

3.1. Chức năng hành chính

3.2. Chức năng tôn giáo

3.3. Chức năng văn hóa

4. Đình làng-biểu tượng cộng đồng và trung tâm văn hóa làng Việt

5. Xứ sở đình làng

6. Những ngôi đình làng tiêu biểu

7. Đình phố Hà Nội

Nội dung 12:  Chùa Việt Nam

1. Vài nét về phật giáo Việt Nam 

2. Lược sử ngôi chùa Việt

3. Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan chùa Việt

4. Chùa Việt và nền mỹ thuật Phật giáo Việt Nam

5. Chức năng  ngôi chùa Việt

6. Đất Phật xứ Bắc

7. Những ngôi chùa tiêu biểu 

6. Học liệu:

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Tạ Đức: Nguồn gốc và sự phát triển của kiến trúc biểu tượng và ngôn ngữ Đông Sơn. Hội Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội, 1999.

2. Nguyễn Quân-Phan Cẩm Thượng: Mỹ thuật của người Việt. Nxb Mỹ thuật. HN,1998.

3. Tìm hiểu kiến trúc Việt Nam. Nxb Xây dựng, HN, 1986.

4. Lược sử mỹ thuật và mỹ thuật học. Nxb Giáo Dục, 1998. 

5. Lược sử mỹ thuật Việt Nam. Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, 2002. 

6.2. Tài liệu đọc thêm

1. Chu Quang Chứ: Sáng giá chùa xưa - Mỹ thuật Phật giáo. Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 2001.

2. Chu Quang Chứ: Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc. Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 2001.

3. Mỹ thuật châu Á. Nxb Mỹ thuật, Hà Nội, 1997.

4. Nguyễn Thế Long: Đình và đền Hà Nội. Nxb Văn Hóa-Thông tin, Hà Nội, 1998 

5.Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1997.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	   Nội dung
	                     Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	                        Lên lớp
	Thực

hành
	Tự học,

tự n.cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	2
	
	
	
	
	

	Nội dung 2 
	4
	
	
	
	
	

	Nội dung 3
	2
	
	
	
	
	

	Nội dung 4
	4
	
	
	
	
	

	Nội dung 5
	2
	
	
	
	
	

	Nội dung 6
	4
	
	
	
	
	

	Nội dung 7
	2
	
	1
	
	
	

	Nội dung 8
	2
	
	1
	
	
	

	Nội dung 9
	2
	
	1
	
	
	

	Nội dung 10
	3
	
	
	
	
	

	Nội dung 11
	3
	
	1
	
	
	

	Nội dung 12
	3
	
	1
	
	
	

	Tổng số giờ tín chỉ
	35
	
	5
	5
	
	45

	Tổng số giờ trên lớp
	35
	
	5
	
	
	40


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Tuần 1 

Nội dung 1: Một số khái niệm cơ bản; vai trò vị trí môn học 

Nội dung 2:  Mỹ thuật Việt Nam thời cổ đại  

	Hình thức tổ chức dạy học
	Th.gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 1

Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)

Nội dung 2

- Lý thuyết, 4 giờ tín chỉ (4 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu
	Trên lớp

Trên lớp

- Tại nơi ở 
	- Làm quen

- Các khái niệm: mỹ thuật, kiến trúc, KT&MT truyền thống

- Vai trò, vị trí môn học

- Giới thiệu phương pháp học môn học

- Giới thiệu tài liệu 

- Giao bài tự học cho SV và hướng dẫn thực hiện (mỹ thuật thời cổ đại)

- Mỹ thuật Việt Nam thời nguyên thủy

 - Nhận xét (sinh viên phát biểu)

- Mỹ thuật Việt Nam thời đại dựng nước

- Sự ra đời của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam
-  Nhận xét (sinh viên phát biểu)

-----------------------------------
- Hướng dẫn tự đọc
	- Đọc đề cương

- Mang theo TLTK chính

- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính.

- Đọc TL phần: KT&MT thời kỳ Bắc thuộc và thời phong kiến sơ kỳ
	


Tuần 2

Nội dung 3:  KT&MT Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc(TKII TCN-TKX) 

Nội dung 4:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến sơ kỳ  (thế kỷ X-đầu XV) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	          Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 3

- Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu

Nội dung 4

- Lý thuyết, 4 giờ tín chỉ (4 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu


	- Trên lớp

- Tại nơi ở

- Trên lớp

- Tại nơi ở
	- Giai đoạn từ đầu TK II TCN đến TK V

- Giai đoạn từ TK VI đến TKX

- Nhận xét (sinh viên phát biểu)

------------------------------------

- Theo hướng dẫn tuần 1

- KT&MT Việt Nam đầu TK X (Ngô-Đinh-Tiền Lê)

- KT&MT Việt Nam thời Lý (1009-1225)

+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)

- KT&MT Việt Nam thời Trần-Hồ (1226-1407)

+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)

------------------------------------

- Theo yêu cầu và hướng dẫn tuần 1
	- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 1)

- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 1)

- Dọc TL, phần:KT&MT thời phong kiến trung kỳ và hậu kỳ.
	


Tuần 3

Nội dung 5:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến trung kỳ  (thế kỷ XV-XVI)

Nội dung 6:  KT&MT Việt Nam thời phong kiến hậu kỳ  (thế kỷ XVII-XVIII-XIX)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 5

- Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu

Nội dung 6

- Lý thuyết, 4 giờ tín chỉ (4 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu


	- Trên lớp

- Tại nơi ở

- Trên lớp

- Tại nơi ở
	- KT&MT thời Lê sơ (1428-1527)

+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)
- KT&MT thời Mạc (1527-1592)

+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)

------------------------------------
- Theo yêu cầu và hướng dẫn tuần 2
- Hai thế kỷ rực rỡ của KT&MT thời Lê Trịnh và Tây Sơn (thế kỷ XVII-XVIII)

+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)

- KT&MT thời Nguyễn (1802-1945)
+ Nhận xét (sinh viên phát biểu)

------------------------------------

- Theo yêu cầu và hướng dẫn tuần 2
	- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 2)

- Dọc TL, phần: Mỹ thuật gốm và nghệ thuật đồ đồng VN
	


Tuần 4 

Nội dung 7:   Nghệ thuật gốm Việt Nam truyền thống  

Nội dung 8:  Nghệ thuật chế tác đồ đồng

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 7

- Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ

(2 tiết trên lớp)

- Thảo luận: 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu

Nội dung 8

- Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)

- Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu
	- Trên lớp

- Trên lớp

- Tại nơi ở

- Trên lớp

- Trên lớp

- Tại nơi ở
	- Lược sử nghệ thuật gốm Việt Nam

- Một số đặc điểm gốm cổ Việt Nam

- Một số dòng gốm tiêu biểu

- Nhận xét (SV phát biểu)

-----------------------------

- Gốm Chu Đậu: lịch sử và giá trị nghệ thuật.

- Theo hương dẫn tuần 3

- Lược sử nghệ thuật đúc đồng VN

- Đồ đồng Việt cổ trong không gian văn hóa đồ đồn  khu vực

- Một số đặc điểm đồ đồng VN

- Một số trung tâm chế tác đồ đồng tiêu biểu

-Nhận xét(SV phát biểu)

-----------------------------

- Đồ đồng Đông Sơn: giá trị nghệ thuật và tầm ảnh hưởng

- Theo hương dẫn tuần 3


	- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 3)

- Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung thảo luận

- Phân công thuyết trình.

- Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung thảo luận

- Phân công thuyết trình.  

- Đọc TL, phần: Mỹ thuật ứng dụng và tranh dân gian Việt Nam
	-Cung cấp nguồn tư liệu về chủ đề thảo luận.

- Ghi chép 

Các ý kiến thảo luận.

-Cung cấp nguồn tư liệu về chủ đề thảo luận.

- Ghi chép 

Các ý kiến thảo luận.




Tuần 5

Nội dung 9:  Mỹ thuật ứng dụng và một số biểu tượng cơ bản  

Nội dung 10:  Tranh dân gian Việt Nam     

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 9

- Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)

- Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu

Nội dung 10

- Lý thuyết

- Tự học, tự nghiên cứu
	- Trên lớp

- Trên lớp

- Tại nơi 

- Trên lớp

- Tại nơi ở


	-  Mỹ thuật ứng dụng

+ Khái niệm

+ Các loại hình cơ bản

-  Một số biểu tượng mỹ thuật cơ bản  

- Nhận xét (SV phát biểu)

-----------------------------

- Các biểu tượng mỹ thuật VN và mối liên hệ với bên ngoài. 

- Theo hương dẫn tuần 4

-  Lược sử nghệ thuật đồ họa dân gian VN

- Một số đặc điểm của tranh dân gian VN

- Các dòng tranh tiêu biểu

- Sự  khác biệt  giữa các dòng tranh

- Nhận xét (SV phát biểu)

- Theo hướng dẫn tuần 4
	- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 4)

- Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung thảo luận

- Phân công thuyết trình.

- Đọc TL, phần: Đình làng VN, chùa VN. 


	-Cung cấp nguồn tư liệu về chủ đề thảo luận.

- Ghi chép 

Các ý kiến thảo luận




Tuần 6

Nội dung 11:  Đình làng Việt Nam 

Nội dung 12:  Chùa Việt Nam 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 11

- Lý thuyết 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp) 

- Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Tự học, tự nghiên cứu

Nội dung 12

- Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)


	- Trên lớp

- Trên lớp

- Tại nơi ở

- Trên lớp
	- Nguồn gốc, lịch sử ngôi đình

- Đặc điểm cảnh quan và kiến trúc đình làng

- Chức năng của đình làng

- Đình làng-biểu tượng cộng đồng và trung tâm văn hóa làng Việt

- Xứ sở đình làng

- Những ngôi đình làng tiêu biểu

- Đình phố Hà Nội

- Nhận xét (SV phát biểu)

-----------------------------

- Về tính đặc trưng điển hình của kiến trúc đình 

- Theo hướng dẫn tuần 5

- Vài nét về phật giáo Việt Nam 

- Lược sử ngôi chùa Việt

- Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan chùa Việt

- Chùa Việt và nền mỹ thuật Phật giáo Việt Nam

- Chức năng  ngôi chùa Việt
	- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 5)

- Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung thảo luận

- Phân công thuyết trình.

- Đọc TL: MT của người Việt và các TLTK chính (như hướng dẫn tuần 5)


	-Cung cấp nguồn tư liệu về chủ đề thảo luận.

- Ghi chép 

Các ý kiến thảo luận




Tuần 7

Nội dung 12:  Chùa Việt Nam (tiếptuần 6)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	      Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Nội dung 12

(tiếp tuần 6)

- Lý thuyết, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)

- Thực tế chuyên môn toàn đợt, 5 giờ tín chỉ (10 giờ thực địa). 
	- Trên lớp

- Trên lớp

- Tại điểm tham quan 
	- Đất Phật xứ Bắc

- Những ngôi chùa tiêu biểu 

- Nhận xét (SV phát biểu)

-----------------------------

- Về tính độc đáo của tượng chùa Việt

- Tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Dân tộc học tại Hà Nội.
	- Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung thảo luận

- Phân công thuyết trình. 

- Liên hệ thực tế, tìm hiểu trước về các bảo tàng sẽ tham quan.
	-Cung cấp nguồn tư liệu về chủ đề thảo luận.

- Ghi chép 

Các ý kiến thảo luận


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Đi học chuyên cần (không nghỉ quá 20% tổng số giờ học).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: trên lớp

9.2. Kiểm tra-đánh giá định kỳ

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Điểm danh (dự giờ đầy đủ)
	Thực hiện quy chế đào tạo.
	Đánh giá thái độ, tính chuyên cần trong học tập.
	10 %

	Đánh giá thường xuyên trên lớp (phát biểu, trả lời câu hỏi)
	Tính tích cực trong học tập
	Đánh giá tính tích cực và năng lực nhận thức 
	10 %

	Trình bày theo nhóm (trong thảo luận)
	Năng lực trình bày vấn đề chuyên sâu
	Tinh thần tự giác, kĩ năng hợp tác trong công việc.
	10 %

	Bài kiểm tra gia môn
	Kiến thức lý thuyết qua học tập và nghiên cứu
	Đánh giá năng lực nhận thức và kỹ năng trình bày, tự luận. 
	20 %

	Bài kiểm tra hết môn
	Kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực phân tích, tổng hợp và vận dụng thực tiễn
	Đánh giá theo 3 mức:

- Nhớ: các câu hỏi kiểm tra nội dung (30 %)

- Hiểu: các câu hỏi yêu cầu giải thích và thí dụ chứng minh (50 %)

- Phân tích, tổng hợp: các câu hỏi yêu cầu phân tích, tổng hợp (20 %)
	50 %


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.3.1. Bài chuẩn bị cá nhân

- Bài này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự tìm hiểu của sinh viên về một nội dụng cụ thể. Sinh viên phải thực hiện hàng tuần theo yêu cầu của môn học.

- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này bao gồm:

Nội dung:

1. Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý.

2. Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

Hình  thức:

4. Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với quy định của giảng viên. Ngoài ra, tùy các loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

9.3.2. Hình thức khác có thể áp dụng: thuyết minh theo nhóm

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cảc thi lại)

- Bài kiểm tra điều kiện: tuần thứ 5, tuần thứ 10.

- Ngày thi hết môn: tuần 7.

- Ngày thi lại: tuần đầu học kỳ kế tiếp.

         Duyệt                                
Chủ nhiệm bộ môn                      Giảng viên

    HT Trường 

ĐHKHXH&NV
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